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Hoà Bình,  ngày 29 tháng 9  năm 2017



Kính gửi:  


· Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;

· Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh;

· Các trường Trung học phổ thông;

· Các trường PT DTNT THCS&THPT;

· Các trường PT DTNT THCS.

Căn cứ Kế hoạch số 1309/SGD&ĐT-TrH ngày 28/7/2017 của Sở GD&ĐT về việc Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Trung học năm học 2017-2018, Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nội dung bồi dưỡng thường xuyên 2 dành cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp  THCS, THPT  năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

1. Nội dung 

Nội dung bồi dưỡng thường xuyên 2 gồm: Kiến thức các môn học trong chương trình cấp THCS, THPT; nội dung về công tác quản lý trong trường trung học (Nội dung chi tiết đính kèm công văn).
2. Đối tượng thực hiện

Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên các trường THCS, THPT, PT DTNT THCS&THPT, PT DTNT THCS, Trung tâm KTTH-HN tỉnh thực hiện trong năm học 2017-2018.

Thông tin chi tiết: Liên hệ với đ/c Trần Văn An, PTP Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT, ĐT: 0988631094.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị triển khai nội dung bồi dưỡng thường xuyên 2 dành cho cán bộ quản lý, giáo viên trung học năm học 2017-2018 đến tất cả cán bộ, giáo viên của đơn vị theo hướng dẫn tại công văn này./.
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- Website ngành;
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NỘI DUNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2 
Dành cho cán bộ quản lý, giáo viên THCS, THPT năm học 2017-2018

(Kèm theo Công văn số 1758/SGD&ĐT-TrH ngày 29/9/2017)
	Môn
	NỘI DUNG BDTX 2 (75 tiết/môn)


	
	Dành cho cán bộ quản lý, 

giáo viên cấp THCS
	Dành cho cán bộ quản lý, 

giáo viên cấp THPT

	Toán
	I. Đại số:

1.  Chương I. Căn bậc hai, căn bậc ba

2.  Chương II. Hàm số bậc nhất

3. Chương III. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

4.  Chương IV. Hàm số 
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- Phương trình bậc hai một ẩn.

II. Hình học:

1.  Chương I. Hệ thức lượng trong tam giác vuông.

2.  Chương II. Đường tròn.

3. Chương III. Góc với đường tròn (Bỏ nội dung kiến thức ở bài 9, bài 10).
	1.  Hàm số, đồ thị

2. Phương trình, bất phương trình, hệ phương trình (có chứa căn thức, lượng giác, mũ, logarit)

3.  Hình học không gian

4. Bất đẳng thức, cực trị.

5. Tổ hợp, xác suất, nhị thức Newton.

6. Hàm số mũ, hàm số logarit.



	Vật lí
	1. Định luật ôm cho đoạn mạch nối tiếp, song song và mạch hỗn hợp.

2. Bài tập về công, công suất, định luật Jun-lenxo

3. Bài tập thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ

4. Bài tập về mắt, kính lúp.


	I. Lớp 11

- Mắt, các tật của mắt và cách sửa;

- Thấu kính;

- Kính lúp.

II. Lớp 12

1. Chương 1: Dao động cơ

- Bài 1: Dao động điều hòa.

- Bài 2: Con lắc lò xo.

- Bài 3: Con lắc đơn.

- Bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức.

- Bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số. Phương pháp giản đồ Frenen

2. Chương 2: Sóng cơ và sóng âm

- Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ.

- Bài 8: Giao thoa sóng.

- Bài 9: Sóng dừng.

- Bài 10: Đặc trưng vật lí của âm.

3. Chương 3: Dòng điện xoay chiều

- Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều.
- Bài 13: Các mạch điện xoay chiều.

- Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp.

- Bài 15: Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất.
- Bài 16: Truyền tải điện năng. Máy biến áp.

4. Chương 5: Sóng ánh sáng

- Bài 24: Tán sắc ánh sáng.

- Bài 25: Giao thoa ánh sáng.

5. Chương 6: Lượng tử ánh sáng

- Bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng.

- Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo.

	Hóa học
	I. Hợp chất vô cơ

- Tính chất hóa học của: oxit, axit, bazơ, muối;

- Điều chế các hợp chất vô cơ;

- Tính chất hóa học và điều chế một số hợp chất: CaO, SO2, H2SO4, NaOH, Ca(OH)2,…

Các dạng bài tập tham khảo

- Bài tập hoàn thành sơ đồ phản ứng;

- Bài tập nêu và giải thích hiện tượng hóa học;

- Bài tập điều chế, nhận biết, tách các chất;

II. Kim loại 

- Tính chất hóa học chung của kim loại, dãy hoạt động hóa học của kim loại;

- Phương pháp điều chế 1 số kim loại thông dụng;

- Tính chất hóa học của Al, Fe; sản xuất Al;

Các dạng bài tập tham khảo

- Bài tập định lượng về hỗn hợp kim loại.

III. Phản ứng oxi hóa – khử

- Cân bằng phản ứng oxi hóa – khử theo phương pháp thăng bằng electron.

- Bài tập cân bằng phản ứng oxi hóa – khử theo phương pháp thăng bằng electron.

- Bài tập kim loại tác dụng với axit H2SO4 đặc; axit HNO3, áp dụng định luật bảo toàn electron khi biết sản phẩm khử.

IV. Hóa học hữu cơ

Các dạng bài tập tham khảo

- Bài tập xác định công thức hóa học của Hợp chất hữu cơ dựa vào phản ứng đốt cháy.
	I. Hữu cơ

1. Lý thuyết: Xác định công thức cấu tạo chất hưuc cơ dựa vào các phản ứng đặc trưng:
- Chuyên đề 1:  Những chất có phản ứng cộng: H2, Br2

- Chuyên đề 2:  Những chất có phản ứng với AgNO3/NH3
- Chuyên đề 3:  Những chất phản ứng với NaOH.


- Chuyên đề 4:  Những chất có phản ứng thủy phân.

- Chuyên đề 5: Những chất có phản ứng với dung dịch HCl, dung dịch NaOH.

- Chuyên đề 6: Phản ứng tách nước, phản ứng oxihóa.

- Chuyên đề 7: Những chất làm quỳ tím chuyển sang màu xanh, màu đỏ, không đổi màu

- Chuyên đề 8 : Phản ưng trùng hợp- Trùng ngưng- polime.

- Chuyên đề 9 : Những chất phản ứng với Na. 

- Chuyên đề 10 : Những chất phản ứng với Cu(OH)2/OH-.

2. Dạng toán trọng tâm về dẫn xuất chứa oxi:

- Chuyên đề 1: Bài toán về ancol.

- Chuyên đề 2: Bài toán về anđehit.

- Chuyên đề 3: Bài toán về axit.

- Chuyên đề 4: Bài toán về este.

- Chuyên đề 5: Bài toán tổng hợp.

- Chuyên đề 6: Bài tập về pectit.

II. Vô cơ

1. Lý thuyết:

- Chuyên đề 1: Xác định chiều hướng của phản ứng oxihóa-khử, phản ứng điện phân.

- Chuyên đề 2: Phản ứng xảy ra trong dung dịch.

- Chuyên đề 3: Sơ đồ phản ứng về kim loại và hợp chất.

2. Dạng toán trọng tâm:

- Chuyên đề 1: Bài toán đồ thị cơ bản và nâng cao về: 

+ CO2 tác dụng với hỗ hợp bazơ.

+  OH- tác dụng với dung dịch axit, muối nhôm Al3+, Fe3+,…

- Chuyên đề 2: Chất vô cơ tác dụng với ion NO3- trong môi trường axit.

- Chuyên đề 3: Bài toán điện phân với điện cực trơ.

	Sinh học
	- Lớp 9: Di truyền và biến dị

- Lớp 6: Sinh lí thực vật


	- Sinh học 11: 

+ Chương I: Trao đổi chất và năng lượng ở thực vật

+ Chương IV: Sinh sản ở thực vật và động vật

- Sinh học 12: Phần di truyền học

+ Chương I: Cơ chế di truyền và biến dị

+ Chương III: Di truyền học quẩn thể.

	Tin học
	- Sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal giải các bài toán cấp THCS, khuyến khích sử dụng kiến thức có liên quan đến các môn học khác trong chương trình SGK cấp THCS.

- Khuyến khích tổ chức cho giáo viên làm bài thi trên máy tính.

- Các trường PT DTNT THCS &THPT khi đăng ký dự thi cần đăng ký rõ thi ở cấp THCS hay thi ở cấp THPT.
	- Ngôn ngữ lập trình Pascal theo kiến thức sách giáo khoa lớp 11 môn Tin học đã được giảm tải.

+ Cấu trúc rẽ nhánh

+ Cấu trúc lặp

+ Kiểu mảng 1 chiều

+ Xâu kí tự

- Hình thức thi: Lập trình trên máy tính

	Ngữ văn


	1. Văn bản
- Văn học trung đại: Chuyện người con gái Nam Xương; Truyện Kiều; Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi 14).

- Thơ hiện đại: Đồng chí; Bài thơ về tiểu đội xe không kính; Đoàn thuyền đánh cá; Bếp lửa; Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ; Ánh trăng; Con cò; Mùa xuân nho nhỏ; Viếng lăng Bác; Sang thu; Nói với con.

- Các tác phẩm truyện hiện đại: Làng; Lặng lẽ SaPa; Bến quê; Những ngôi sao xa xôi. 

2. Làm văn
- Nghị luận xã hội: Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống; Nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý.

- Nghị luận văn học: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ; Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).
3. Tiếng Việt
- Các biện pháp tu từ;

- Các phương châm hội thoại;

- Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp;

- Khởi ngữ; 

- Các thành phần biệt lập;

- Nghĩa tường minh và hàm ý.


	1. Kiến thức và phương pháp hướng dẫn học sinh kĩ năng làm bài phần Đọc hiểu.

2. Kiến thức và phương pháp hướng dẫn học sinh kĩ năng làm bài viết đoạn văn nghị luận xã hội.

3. Kiến thức và kĩ năng làm các dạng bài Nghị luận văn học trong chương trình Ngữ văn 11, 12. 

4. Các văn bản cần ôn tập:

a. Chương trình ngữ văn 11:

- Hai đứa trẻ (Thạch Lam).

- Chữ người tử tù (trích - Nguyễn Tuân).

- Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ - Vũ Trọng Phụng).

- Chí Phèo (trích - Nam Cao).

- Vội vàng (Xuân Diệu).

- Tràng giang (Huy Cận).

- Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử).

- Từ ấy (Tố Hữu).

- Chiều tối (Hồ Chí Minh).

- Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (trích Vũ Như Tô - Nguyễn Huy Tưởng)

b. Chương trình ngữ văn 12:

- Tuyên ngôn độc lập (Hồ Chí Minh).

- Tây Tiến (Quang Dũng).

- Việt Bắc (trích - Tố Hữu).

- Sóng (Xuân Quỳnh).

- Người lái đò Sông Đà ( trích - Nguyễn Tuân).

- Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích - Hoàng Phủ Ngọc Tường).

- Vợ chồng A Phủ (trích - Tô Hoài).

- Vợ nhặt (trích - Kim Lân).

- Rừng xà nu (trích - Nguyễn Trung Thành).

- Chiếc thuyền ngoài xa (trích - Nguyễn Minh Châu).

- Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích - Lưu Quang Vũ).

	Lịch sử
	A. PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI

I. Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay.

II. Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay

- Trật tự thế giới mới sau chiến tranh

III. Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật  năm 1945 đến nay

- Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa Lịch sử của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật sau chiến tranh thế giới thứ hai.

B. PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM

I. Việt Nam trong những năm 1919 – 1930

- Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

- Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1919 – 1930.

II. Việt Nam trong những năm 1930 – 1939

- Đảng cộng sản Việt nam ra đời

- Phong trào cách mạng 1930 – 1931

- Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 – 1939.

III. Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám 1945

- Việt Nam trong những năm 1939 - 1945

- Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945

- Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

IV. Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến.

- Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946).

V. Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954


	A. PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI

- Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai và Liên hợp quốc.

- Các nước Đông Bắc Á.

- Đông Nam Á.

- Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản.

- Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh.

- Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX.

B. PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM

 - Phong trào dân tộc – dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 – 1925.

- Phong trào dân tộc – dân chủ ở Việt Nam từ 1925 – 1930.

- Phong trào cách mạng 1930 – 1935.

- Phong trào dân chủ 1936-1939.

- Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời.

- Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ sau ngày 2 – 9- 1945 đến trước ngày 19-12-1946.

- Các chiến dịch lớn trong kháng chiến chống Pháp (1946-1954).

- Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954.



	Địa lí
	1. Thiên nhiên, con người ở Châu Á.

2. Địa lí Tự nhiên Việt Nam:

- Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ

- Vùng biển Việt Nam

- Đặc điểm chung của Tự nhiên Việt Nam

- Địa hình, khí hậu, thủy văn.

3 Địa lí Dân cư Việt Nam:
- Dân số, sự gia tăng dân số.

- Phân bố dân cư.

- Lao động, việc làm và chất lượng cuộc sống.

4. Địa lí Kinh tế Việt Nam:

- Đặc điểm chung nền kinh tế

- Địa lí Nông nghiệp

- Địa lí Công nghiệp

- Địa lí Dịch vụ

- Địa lí các vùng kinh tế (trừ vùng Bắc Trung Bộ, vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ).

5. Kỹ năng Địa lí:
- Biểu đồ: nhận xét, giải thích.

- Bảng số liệu: nhận xét, giải thích.

- Các kĩ năng tính toán, xử lí số liệu: tính mật độ dân số, tính năng suất, tính tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên, tính cán cân xuất nhập khẩu…

- Đọc Atlat Địa lí Việt Nam.
	1. Địa lí khu vực và quốc gia:

- Hợp chúng quốc Hoa Kì

- Liên minh châu Âu

- Liên bang Nga

- Nhật Bản

- Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

- Khu vực Đông Nam Á

2. Địa lí Tự nhiên Việt Nam:

- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

- Đặc điểm chung của tự nhiên.

- Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên.

3. Địa lí Dân cư Việt Nam:

- Đặc điểm dân số và sự phân bố dân cư.

- Lao động và việc làm.

- Đô thị hóa

4. Địa lí kinh tế Việt Nam:

- Vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp

- Vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp

- Một số vấn đề phát triển các ngành dịch vụ

-Vấn đề phát triển các vùng

5. Kỹ năng Địa lí:

- Biểu đồ: nhận xét, giải thích.

- Bảng số liệu: nhận xét, giải thích.

- Các kĩ năng tính toán, xử lí số liệu: tính mật độ dân số, tính năng suất, tính tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên, tính cán cân xuất nhập khẩu…

- Đọc Atlat Địa lí Việt Nam.

	Giáo dục Công dân
	Chương trình lớp 9 

 Phần I: Chủ đề đạo đức

Gồm các bài: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Bài 1: Chí công vô tư.

Bài 4: Bảo vệ hoà bình.

Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.

Bài 6: Hợp tác cùng phát triển.

Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Bài 8: Năng động sáng tạo.

Bài 9: Làm việc có năng xuất, chất lượng, hiệu quả.

Phần II: Chủ đề pháp luật

Gồm các bài: 12, 14, 15, 17, 18.

Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân.

Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.

Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân. 

Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. 

Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.


	1. Chương trình lớp 11 

 Phần công dân với kinh tế (từ bài 1 đến bài 7 bao gồm):

Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế.

Bài 2: Hàng hóa- Tiền tệ- Thị trường.

Bài 3: Qui luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Bài 5: Cung- cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Bài 6:  Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bài 7:  Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của nhà nước.

Phần công dân với các vấn đề chính trị xã hội từ bài 11 đến bài 15 bao gồm: 

Bài 11:  Chính sách dân số và giải quyết việc làm.

Bài 12:  Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Bài 13:  Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa.

Bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh.

Bài 15: Chính sách đối ngoại.
* Lưu ý bỏ phần giảm tải và đọc thêm. 

2. Chương trình lớp  12

Từ bài 1 đến bài 8 bao gồm:
Bài 1: Pháp luật và đời sống.

Bài 2 : Thực hiện pháp luật.
Bài 4 : Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bài 5 : Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.

Bài 6 : Công dân với các quyền tự do cơ bản.

Bài 7 : Công dân với các quyền dân chủ.

Bài 8 : Pháp luật với sự phát triển của công dân.

	Tiếng Anh
	I. Ngữ âm: Thuộc chương trình SGK lớp7, 8, 9. Gồm 2 dạng bài: 


1. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại.

2. Trọng âm của từ 

II. Từ vựng và cấu trúc ngữ pháp:  

Thuộc chương trình SGK lớp 8, 9.

1. Từ vựng:  Noun, adjective, adverb, verb, gerund…

2. Cấu trúc: 

 - Các cấu trúc câu thuộc chương trình SGK 8, 9

- Câu chủ động, bị động

- Trực tiếp, gián tiếp 

- Mệnh đề quan hệ

- Câu điều kiện (Loại I, II, III)

- Đảo ngữ

- So sánh

- Câu hỏi đuôi 

- Các thì của động từ 

- Liên từ; giới từ

- Cấu trúc khác (So…that; such…that; too…to;  enough…to; …)   - Adv/ Adj  clauses

III. Đọc hiểu: Chủ đề thuộc chương trình SGK 8, 9

 1. Đọc bài và chọn đáp án đúng để trả lời câu hỏi

 2. Đọc bài, chọn từ để điền vào chỗ trống

3. Đọc bài và trả lời câu hỏi

 4. Sắp xếp lại các đoạn văn xáo trộn thành bài văn hoàn chỉnh

IV. Kĩ năng viết:

 1. Chữa lỗi sai trong câu

  2. Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi  

  3. Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh 
	I. Ngữ âm

- Sound and stress – giới hạn các từ trong chương trình lớp 11, 12

II. Từ vựng – ngữ pháp

- Từ vựng: Các từ thuộc chương trình SGK lớp 11,12

- Ngữ pháp: Thì của động từ trong các cấu trúc ngữ pháp

+ Câu điều kiện



+ Cụm động tư

+ Câu gián tiếp



+ Giản lược đại từ quan hệ

+  Câu bị động 



+ Sự hòa hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

+ Câu ước




+ Thể suy diễn logic

+ Câu giả định



+ Đảo ngữ

+ Liên từ 




+ Cấu trúc đặc biệt

+ Từ đồng nghĩa, trái nghĩa

+ Giao tiếp

- Dạng bài tập

+ MCQ, Giving the correct  forms of the given  words , Giving the correct  tense of the verbs   

III. Đọc hiểu

- Các chủ đề bài học liên quan đến chương trình SGK 11,12

- Dạng bài: reading comprehension, close test, gap filling.

IV.Viết

- Xác định lỗi sai trong câu hoặc đoạn văn và sửa

- Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi và sử dụng từ cho sẵn

- Viết đoạn  văn theo chủ đề lớp 12 (250 từ) 

	Tiếng Pháp
	
	PHẦN 1: ĐỌC HIỂU (Bám sát chủ đề SGK 11 và 12)

BÀI 1: điền từ vào chỗ trống

BÀI 2: đọc và trả lời câu hỏi 

PHẦN 2: TỪ VỰNG

Từ đồng nghĩa

Từ trái nghĩa

Từ cùng họ

PHẦN 3 : NGỮ PHÁP

Định từ: mạo từ, tính từ sở hữu, chỉ định, bất định, nghi vấn...

Tính từ : vị trí, tương hợp

Động từ: thức và thì

Đại từ : bổ ngữ , quan hệ

Câu : phủ định, nghi vấn, trực tiếp gián tiếp, chủ động bị động

Các ngữ thức: thời gian, nguyên nhân, hậu quả, mục đích, đối lập nhượng bộ, giả thiết điều kiện

Giới từ, trạng từ, ...

	Tiếng Nga
	
	1. Động từ: thời, thể, tính động từ, trạng động từ
2. Cú pháp: giới từ các cách, liên từ, đại từ, tính từ, số từ và danh từ
3. Đọc hiểu: Trả lời câu hỏi, điền khuyết

4.Viết: câu đồng nghĩa, viết tiếp câu

Tình huống giao tiếp

	Tiếng Trung Quốc
	
	Chữ hán

Giải nghĩa từ

Chọn vị trí đúng cho từ

Các dạng ngữ pháp trong chương trình lớp 10, 11, 12

Đọc hiểu trả lời

Đọc hiểu điền từ

2. Phần nâng cao

Viết luận theo chủ đề ( 300 - 500 chữ Hán) - Chủ đề nằm trong SGK 11,12

	Công nghệ
	1. Công nghệ Công nghiệp: 

* Lớp 8 

- Phần Kĩ thuật điện: 

+ Vai trò của điện năng.

+ An toàn điện

+ Đặc điểm và cấu tạo của mạng điện trong nhà 

- Chương VII: Đồ dùng điện gia đình

* Lớp 9: Lắp đặt mạng điện trong nhà

2.2. Công nghệ Nông nghiệp: 

- Lớp 7: Phần Lâm Nghiệp

- Lớp 9: Phần trồng cây ăn quả.


	1. Công nghệ Công nghiệp:
- Chủ đề 1:

+ Vẽ hình chiếu vuông góc

+ Vẽ hình chiếu trục đo

+ Vẽ hình cắt, mặt cắt

- Chủ đề 2:

+ Cấu tạo và nguyên lí hoạt động của động cơ đốt trong (động cơ 4 kì)

+ Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền và cơ cấu phân phối khí

+ Bốn hệ thống: Bôi trơn; làm mát; cung cấp nhiên liệu và không khí; khởi động.

+ Đặc điểm của động cơ đốt trong dùng trong ôtô. 

- Chủ đề 3:

+ Mạnh chỉnh lưu

+ Đọc trị số điện trở theo các vòng màu

+ Linh kiện Tranzito: Cấu tạo; Cách phân cực (vẽ sơ đồ nguyên lý)

2. Công nghệ Nông nghiệp: 

Nội dung chương trình lớp 10 THPT

	Mỹ thuật
	Chương trình lớp 8 và 9:

1.Thường thức mỹ thuật : Sơ lược Mỹ thuật Thời Lê (từ TK XV đến TK XVIII)

2. Thường thức mỹ thuật: Sơ lược Mỹ thuật Thời Nguyễn ( 1802-1945)

3. Vẽ theo mẫu: Tĩnh vật (vẽ mầu)

4. Vẽ trang trí: Trình bày bìa sách ( vẽ phác thảo)

5. Vẽ tranh: Đề tài phong cảnh Quê hương
	

	Âm nhạc
	1.Phần chung

- Kiểm tra đánh giá phát triển theo năng lực học sinh trong môn Âm nhạc cấp THCS.

- Nội dung chương trình môn Âm nhạc cấp THCS.

2. Kiến thức chuyên môn

- Lý thuyết Âm nhạc

+ Đảo phách, nghịch phách;

+ Hợp âm;

+ Dịch giọng;

+ Hệ thống dấu thăng, dấu giáng trên hóa biểu.

- Âm nhạc thường thức

+ Dân ca Việt Nam và các ca khúc mang âm hưởng dân ca;

+ Các nhạc sỹ nước ngoài (chương trình THCS) có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc thế giới.

3. Nội dung thực hành

Ôn luyện và thực hành các bài hát và bài tập đọc nhạc trong chương trình. 
	

	Nghề PT
	
	1. Mối quan hệ giữa cắc nhóm sở thích nghề và khả năng học nghề phổ thông của học sinh.

2. Khái quát về giáo dục Nghề phổ  thông

3. Hình thành và rèn luyện các kĩ năng thiết yếu qua hoạt động giáo dục nghề phổ thông cho học sinh.

4. Phát triển sở thích và khả năng nghề nghiệp cho HS trong quá trình học nghề phổ thông.

5. Tìm hiểu thông tin nghề và trải nghiệm thực tế nghề phổ thông với thực tiễn.

6. Đánh giá sự phù hợp của bản thân với nghề phổ thông của học sinh

	Giáo dục hướng nghiệp
	
	- Khái quát về giáo dục hướng nghiệp.

- Năng lực hướng nghiệp của HS trung học.

- Nội dung và phương pháp giáo dục nghề phổ thông qua giáo dục hướng nghiệp

	Hoạt động GDNGLL
	
	Chương trình lớp 11,12

	Cán bộ quản lí
	- Thiết lập, vận hành bộ máy và cơ chế hoạt  động của nhà trường

- Phát triển đội ngũ

- Tổ chức, triển khai các hoạt động giáo dục của nhà trường.
	- Thiết lập, vận hành bộ máy và cơ chế hoạt  động của nhà trường

- Phát triển đội ngũ

- Tổ chức, triển khai các hoạt động giáo dục của nhà trường.
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